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HƯỚNG DẪN  

Công tác phòng và điều trị một số bệnh thường gặp 

 trên đàn vật nuôi  

 

Để giúp người chăn nuôi nắm được triệu chứng và kỹ thuật phòng, điều 

trị một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi. Trong Chuyên mục Khuyến nông 

hôm nay, Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Thú y hướng dẫn Công tác phòng 

và điều trị một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi như sau:  

1. Bệnh cúm gia cầm 

1.1 Triệu chứng 

khi gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột và không có biểu hiện triệu 

chứng lâm sàng. Tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn trong vòng vài ngày; 

gia cầm đi không bình thường, loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ 

tập từng đám… 

1.2 Biện pháp phòng chống  

An toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập 

của mầm bệnh như vi rút, vi khuẩn… để bảo vệ đàn gia cầm an toàn dịch bệnh.  

- Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin: Thực hiện tiêm phòng vắc xin cúm 

gia cầm theo đúng hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản. Gia 

cầm đã tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm chỉ được xuất bán, giết thịt sau khi tiêm 

phòng đủ 14 ngày và gia cầm phải khoẻ mạnh, không có biểu hiện bệnh. 

- Chuồng nuôi gia cầm, thủy cầm đảm bảo diện tích phù hợp với quy mô 

chăn nuôi; cách xa các điểm như: Khu dân cư, chợ, cơ sở giết mổ động vật, 

đường giao thông lớn...; khu chuồng nuôi phải có hố khử trùng,  tường rào bao 

quanh với chiều cao tối thiểu 2m. Cơ sở hành chính của trại phải cách biệt khu 

chăn nuôi. 

- Đảm bảo nguyên tắc cùng nhập, cùng xuất, sau mỗi đợt xuất hết gia 

cầm, phải vệ sinh tiêu độc, khử trùng và để trống chuồng trại trong một thời 

gian rồi mới nuôi đợt mới. Thực hiện cách ly và kiểm soát gia cầm giống mới 

nhập về (mua gia cầm giống từ cơ sở an toàn dịch bệnh và thực hiện cách ly ít 

nhất 14 ngày).  

 - Kiểm soát con người: Hạn chế khách tham quan, đi lại giữa các khu; 

người vào khu chăn nuôi cần mặc quần áo bảo hộ lao động dùng riêng trong khu 

chăn nuôi. 

- Phương tiện vận chuyển: Các xe vận chuyển trước khi vào trại phải được 

phun xịt khử trùng bằng hoá chất (chú ý bánh xe, gầm xe). 
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- Dụng cụ chăn nuôi, trang thiết bị, thức ăn, nước uống của mỗi khu trại chăn 

nuôi phải sử dụng riêng biệt; không mang sản phẩm thịt gia cầm vào trại để sử dụng. 

- Kiểm soát côn trùng, động vật khác: Có biện pháp ngăn các động vật 

như chó, mèo, chim, chuột và côn trùng... xâm nhập vào chuồng nuôi. 

- Vệ sinh chuồng trại: Định kỳ hàng tuần phải vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

toàn bộ khu vực chuồng trại; phát quang, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột, 

phun xịt thuốc sát trùng; chất thải, chất độn chuồng thay ra phải được xử lý khử 

trùng hoặc chôn, đốt. Hàng ngày phải vệ sinh các dụng cụ chăn nuôi như máng 

ăn, máng uống … 

- Khi thấy gia cầm có hiện tượng ốm, chết, nghi mắc cúm phải báo ngay cho 

cán bộ thú y cơ sở, chính quyền địa phương; không bán chạy hoặc ăn thịt gia cầm 

trong đàn bị bệnh; không vứt xác gia cầm chết và chất thải bừa bãi. Việc tiêu hủy 

gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1, A/H5N6 hoặc 

chủng vi rút cúm có khả năng truyền lây bệnh và gây tử vong cho người nên phải 

được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y. 

2. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

2.1. Triệu chứng, bệnh tích 

 - Thể quá cấp tính: Là do vi rút có độc lực cao, lợn sẽ chết nhanh, không 

biểu hiện triệu chứng hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết. 

- Thể cấp tính: Là do vi rút có độc lực cao gây ra, lợn sốt 40,5-42°C và 

không ăn, ít vận động, ủ rũ, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước, có biểu 

hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da chuyển 

màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có 

thể có màu sẫm xanh tím. 

Trong 1-2 ngày, trước khi con vật chết có triệu chứng thần kinh, di 

chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lẫn máu ở 

mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón,... Lợn 

sẽ chết trong vòng 6-13 ngày hoặc có thể kéo dài đến 20 ngày. 

  - Thể á cấp tính: Là do vi rút có độc lực trung bình gây ra, bệnh kéo dài 5-

30 ngày, tỷ lệ chết khoảng 30-70 %. Lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính. 

- Thể mãn tính: Triệu chứng kéo dài 2-15 tháng, có tỷ lệ chết thấp, lợn 

khỏi bệnh sau khi nhiễm vi rút gây nên bệnh sẽ trở thành dạng mãn tính. 

2.2. Cách phòng bệnh  

- Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh Dịch tả 

lợn châu Phi vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ 

dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan. 

- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi 

là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất; thường xuyên vệ sinh, 

sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh cá nhân tham gia chăn nuôi; thực hành 

chăn nuôi tốt và an toàn dịch bệnh. 
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3. Bệnh Viêm da nổi cục 

3.1. Triệu chứng, bệnh tích  

- Trâu, bò thường sốt cao trên 41°C, bỏ ăn, suy nhược, giảm tiết sữa; có 

thể viêm mũi, viêm mắt, chảy nhiều nước bọt và sưng hạch.  

- Đặc trưng là xuất hiện các nốt sần cứng, nổi gồ trên da, đường kính 2–5 cm, 

tập trung ở đầu, cổ, chân và bầu vú. Nốt sần có thể hoại tử, loét, để lại sẹo lâu dài. 

-  Con vật có thể phù nề, chảy dịch ở chân và vùng bụng, đi lại khó khăn. 

Bệnh còn có thể gây vô sinh ở bò đực và sảy thai ở bò mang thai. 

 3.2. Khi trâu, bò chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục  

- Người chăn nuôi chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện các trường hợp 

trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y 

để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, 

phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi. Chỉ 

nhập, tiếp nhận trâu, bò rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định. Thực 

hiện tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho cho trâu, bò. 

3.3 Khi phát hiện biểu hiện của bệnh 

- Tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, 

mòng liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có trâu, bò có biểu hiện bị 

bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các 

vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có trâu, bò bị bệnh.  

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi 

cục theo hướng dẫn của cơ quan Thú y. 

Trên đây là hướng dẫn công tác phòng chống một số loại bệnh thường gặp 

trên đàn vật nuôi. Đề nghị các hộ chăn nuôi chủ động phối hợp với chính quyền 

địa phương và lực lượng thú y cơ sở, thực hiện nghiêm túc các quy định nhằm 

khống chế, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở NN&MT (thay báo cáo); 

- Báo & PT-TH tỉnh                   

- Chi cục CNTY&TS                        

- Trung tâm DVC các xã, phường 

- Lãnh đạo TTKN; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang TTĐT, Fanpage TTKN; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Hồng Trường 

 

(Phối hợp            
tuyên truyền); 
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